
STT Họ lót Tên Lớp B1 B2 B3 B4

1 Trần Tuấn An DH12CK 0 0 0 0 0 0

2 Lê Đình An DH13OT 0 0 0 0 0 0

3 Đoàn Tri Ân CD13CI 0 0 0 0 0 0

4 Phạm Văn Bảo DH14OT 9 6 3 0 4.5 0

5 Nguyễn Văn Cảnh CD13CI 9 9 9 6 8.25 9

6 Vi Văn Chương CD13CI 0 0 0 0 0 0

7 Nguyễn Viết Cường DH13CK 7 0 0 0 1.75 0

8 Lâm Hữu Nguyễn Đan DH13CK 0 7 3 0 2.5 10

9 Trần Quốc Đạt CD13CI 0 7 5 0 3 0

10 Nguyễn Huy Đông CD13CI 0 0 0 0 0 0

11 Nguyễn Doãn Đức DH13CK 5 6 0 0 2.75 0

12 Phạm Quốc Dũng DH14TD 0 0 0 0 0 0

13 Phan Văn Dũng DH14TD 0 0 0 0 0 0

14 Nguyễn Đông Dương DH13CK 0 5 3 3 2.75 0

15 Nguyễn Triệu Dương CD13CI 0 7 8 0 3.75 0

16 Nguyễn Hoài Anh Duy DH13CK 8 0 3 0 2.75 10

17 Trần Vũ Anh Duy DH14CD 7 0 0 0 1.75 0

18 Nguyễn Hoàng Hảo DH13CK 9 0 3 9 5.25 10

19 Hồ Thanh Hết DH13OT 0 0 0 0 0 0

20 Trần Tuấn Hiển DH13CK 7 8 8 6 7.25 10

21 Nguyễn Văn Hiển CD13CI 0 0 0 0 0 0

22 Trần Đức Hiếu DH13OT 0 0 0 0 0 0

23 Lê Tấn Hoàn DH12OT 9 8 9 4 7.5 9

24 Nguyễn Huy Hoàng CD13CI 0 0 0 0 0 9

25 Trần Duy Hưng CD13CI 0 0 0 0 0 0

26 Ngô Trí Hữu DH11OT 0 0 0 0 0 0

27 Biện Ngô Sỹ Huy CD13CI 0 0 0 0 0 0

28 Lê Đình Khá DH13CK 0 9 0 8 4.25 9

29 Trần Văn Khá DH13OT 8 8 0 4 5 0

30 Nguyễn Hữu Kiệt DH13CK 9 9 9 9 9 9
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31 Nguyễn Tùng Lâm DH13CK 9 8.5 7 6 7.63 10

32 Trần Đức Lâm DH14TD 0 0 0 0 0 0

33 Nguyễn Văn Lân CD13CI 0 0 0 0 0 0

34 Nguyễn Chí Linh DH13CK 9 8 5 9 7.75 9

35 Trần Kim Lộc DH12OT 9 8 8 0 6.25 9

36 Đinh Tứ Lộc DH13OT 0 0 0 0 0 10

37 Trần Văn Lộc CD13CI 7 8.5 0 0 3.88 9

38 Đoàn Lợi DH13OT 9 8 5 6 7 0

39 Đặng Hoàng Long DH13CK 8 8.5 4 9 7.38 10`

40 Ngô Hoàng Luân DH11OT 0 0 0 0 0 0

41 Nguyễn Thành Luân CD13CI 0 0 0 0 0 9

42 Nguyễn Bá May DH13CK 0 0 0 0 0 10

43 Nguyễn Văn Minh DH13OT 8 8 7 4 6.75 0

44 Đặng Thanh Nam CD13CI 0 0 0 0 0 0

45 Nguyễn Văn Nghĩa DH13OT 0 0 0 0 0 0

46 Lê Nghiêm DH14TD 0 0 0 0 0 0

47 Phạm Đình Nguyên DH13CK 0 0 0 0 0 9

48 Võ Văn Nguyên DH13CK 0 0 0 0 0 9

49 Trần Duy Nhân DH14TD 0 0 0 0 0 0

50 Phạm Văn Phát CD12CI 9.5 9 9 7 8.63 9

51 Nguyễn Văn Phi DH13CK 0 3 0 0 0.75 9

52 Bùi Tấn Phong DH13CK 0 7 5 7 4.75 9

53 Nguyễn Văn Phụng DH13CK 0 6 5 2 3.25 10

54 Huỳnh Vũ Phương DH13CK 0 0 0 9 2.25 9

55 Võ Văn Phương DH14TD 0 0 0 0 0 0

56 Vũ Công Quang CD13CI 0 1 4 0 1.25 9

57 Nguyễn Văn Sang DH13CK 0 0 0 0 0 0

58 Nguyễn Văn Sang DH13OT 0 0 0 0 0 9

59 Đặng Chiêu Sinh CD13CI 0 0 0 0 0 0

60 Hồ Hoàng Sơn DH13CK 8 3 0 0 2.75 9
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61 Phạm Minh Tài DH13CK 5 0 0 0 1.25 9

62 Trần Tấn Tài CD13CI 0 7 6 0 3.25 0

63 Nguyễn Minh Tâm CD13CI 0 8 6 0 3.5 0

64 Lương Ngọc Tân DH13CK 7 8 7 9 7.75 9

65 Đàm Minh Thái DH13CK 0 0 0 3 0.75 0

66 Trương Quang Thanh DH14OT 0 0 0 0 0 10

67 Huỳnh Tiến Thành DH14TD 0 0 0 0 0 0

68 Đặng Tuấn Thi CD13CI 0 0 0 0 0 0

69 Nguyễn Văn Thiện DH12OT 0 3 4 0 1.75 9

70 Lê Minh Thiện DH13OT 0 0 0 0 0 0

71 Nguyễn Công Thiện DH14TD 0 0 0 0 0 0

72 Đoàn Văn Thoại DH13CK 0 3 0 8 2.75 10

73 Võ Thái Thuận CD13CI 7 0 7 0 3.5 0

74 Lâm Quốc Tiến CD13CI 0 0 0 0 0 0

75 Phạm Thành Tiền CD13CI 0 0 0 0 0 0

76 Vũ Quốc Tình DH14NL 0 3 0 0 0.75 0

77 Nguyễn Triệu Toàn DH13CK 0 0 7 8 3.75 10

78 Phạm Văn Toàn CD13CI 0 1 0 5 1.5 9

79 Từ Hữu Trí CD13CI 0 6 6 8 5 0

80 Bùi Thanh Triển DH13CK 8 7 6 8 7.25 0

81 Trần Văn Trọng DH13CK 7 7 0 7 5.25 9

82 Đặng Xuân Trọng DH13CK 8 8 8 8 10

83 Lê Quốc Trung DH13CK 9.5 10 10 9.5 9.75 10

84 Phạm Minh Tú CD13CI 0 0 0 0 0 0

85 Trịnh Châu Từ DH14TD 0 0 0 0 0 9

86 Đoàn Minh Tuấn DH13CK 0 7 3 0 2.5 0

87 Lê Quốc Tuấn DH13CK 0 0 0 0 0 0

88 Nguyễn Minh Tùng DH13CK 3 4 3 0 2.5 0

89 Phạm Thanh Tùng DH13CK 8 8 0 9 6.25 9

90 Nguyễn Tùng DH13OT 0 0 0 0 0 0
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91 Nguyễn Minh Tuyền DH13CK 0 7 0 0 1.75 0

92 Lê Trọng Văn DH14CC 0 0 0 0 0 0

93 Nguyễn Thế Viễn DH13OT 0 0 0 0 0 0

94 Lê Quang Vinh CD13CI 8 8 0 0 4 0

95 Nguyễn Võ Hoàng Vũ DH13OT 0 0 0 0 0 0


